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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm).Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
a. Chữ số 7 trong số 907591 có giá trị là: 

A. 70


B. 700


C. 7000

D. 70000
b. Trong các phân số sau phân số nào là phân số tối giản:
A . 
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Câu  2 (1 điểm). Phân số nào lớn nhất trong các phân số sau:
     
A. 
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B. 
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Câu 3 (1 điểm) Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm:
a. 5kg 3g ......... 5035g


b. 78021m ............78km 21m
c. 65m2 .......... 650000cm2        

d. 
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 năm ............... 6 tháng


Câu 4  (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

         a. Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2

         b. Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2

         c. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau.

         d. Hình  bình hành có 4 cạnh bằng nhau.
Câu 5  (1 điểm). Điền vào chỗ chấm kết quả đúng (viết dưới dạng phân số tối giản).
a. 
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b. 
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Câu 6  (1 điểm). Tìm X biết:



X + 12765 = 145  x 309
          


     X = ................
Câu 7  (1 điểm). Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.
Trung bình cộng của hai số bằng 137. Biết một trong hai số là 246. Vậy số kia là ...........
Phần II : Tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm). Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 
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 số thóc của kho thứ hai?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. (1điểm) Một mảnh vườn hình bình hành có chiều cao là 12m, độ dài đáy bằng 
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 chiều cao. Tính diện tích mảnh vườn đó.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10 (1 điểm). Tính  nhanh: 
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  = 
…………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CẨM GIÀNG

       TRƯỜNG TH LƯƠNG ĐIỀN


BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN TOÁN- LỚP 4

Năm học: 2016- 2017
I. Phần trắc nghiệm. (7 điểm): Mỗi câu đúng được 1 điểm
Câu 1:  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm:     


a. C



b.B


Câu 2:  D
Câu 3: Mỗi ý điền đúng được 0,25 điểm:
a. <                b. =             c. =

d. >


   
Câu 4:  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
           a. S                b. Đ              c. Đ            d. S    

Câu 5: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
a. 
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b. 
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Câu 6: X = 32040


  a. S



b. Đ

Câu 7:  Số kia là 28
                II. Phần tự luận  (3 điểm):  Mỗi câu đúng được 1 điểm
Câu 8: (1 điểm)
          Coi số thóc của kho thứ nhất là 4 phần bằng nhau thì số thóc của kho thứ hai là 5 phần như thế.                                                                                                              (0,25 điểm)
         Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)

         Số thóc của kho thứ nhất là: 1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)                                 (0,25 điểm)

         Số thóc của kho thứ hai là: 1350 – 600 = 750 (tấn)                                     (0,25 điểm)


Đáp số: Kho thứ nhất: 600 tấn


         Kho thứ hai: 750 tấn    (0,25 điểm)
       (Lưu ý: Trường hợp học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.)

Câu 9:  (1 điểm)
         Độ dài đáy của mảnh vườn hình bình hành đó là: 12 x 
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 = 16 (m)
(0,25 điểm)
         Diện tích mảnh vườn đó là: 16 x 12 = 192 (m2)                                        (0,5 điểm)





Đáp số: 192 m2                 (0,25 điểm)

       (Lưu ý: Trường hợp học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.)
Câu 10: (1 điểm)
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                   (Lưu ý: Trường hợp học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.)
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